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1 14050085 Nguyễn Thu Hương 08/08/1996 QH-2014 - E QTKD K59 Khóa luận tốt nghiệp 6 Học lại 300,000  1,800,000 -     1,800,000 

2 14050353 Lại Phương Anh 02/11/1996 QH-2014 E KTPT- K59 Cầu lông (Sáng) 1
Học tự 

nguyện
415,000  415,000    -     415,000    

3 14050353 Lại Phương Anh 02/11/1996 QH-2014 E KTPT- K59 Bóng chuyền (Chiều) 1
Học tự 

nguyện
415,000  415,000    -     415,000    

4 15050206 Lê Chí Hoàng Hải 03/03/1997 QH-2015 E KTQT- K60  Niên luận 3 Học lại 300,000  900,000    -     900,000    

5 16050452 Đinh Ngọc Quý 10/09/1998 QH-2016E KETOAN K61  Niên luận 3 Học lại 300,000  900,000    -     900,000    

6 16051241 Lã Thị Lan Hương 21/06/1998 QH-2016E TCNH K61  Niên luận 3 Học lại 300,000  900,000    -     900,000    

7 16051903 Bùi Thị Cẩm Tú 22/6/1998 QH-2016E KTQT K61 Cầu lông (Sáng) 1
Học tự 

nguyện
415,000  415,000    -     415,000    

8 16052251 Ngô Thị Hoa 11/03/1998 QH-2016E KTQT K61 Cầu lông (Sáng) 1
Học tự 

nguyện
415,000  415,000    -     415,000    

9 17050119 Lê Thị Thùy Dung 13/11/1999 QH-2017 KTPT K62 Lý luận GDTC (Chiều) 1
Học tự 

nguyện
450,000  450,000    -     450,000    

10 17050141 Lưu Đăng Khoa 03/09/1999 QH-2017 KTPT K62 Cầu lông (Sáng) 1
Học tự 

nguyện
415,000  415,000    -     415,000    

11 17050141 Lưu Đăng Khoa 03/09/1999 QH-2017 KTPT K62 Bóng rổ (Sáng) 1
Học tự 

nguyện
450,000  450,000    -     450,000    

12 17050524 Nguyễn Thu Thảo 19/10/1999 QH-2017 KETOAN K62 Bóng bàn (Sáng) 1
Học tự 

nguyện
415,000  415,000    -     415,000    

13 15041737 Đào Bích Ngọc 08/19/1997 Lopngoai 4 Kinh tế vi mô 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

14 15059006 Hồ Kiều  Anh 12/21/1998 QH-2015-E QTKD Kinh tế lượng 3 Học lại    940,000  2,820,000 -       2,820,000 

15 15071426 Hoàng Minh Quân 06/21/1997 Lopngoai 4

Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-Lênin 

2

3 Học lại    450,000  1,350,000 -       1,350,000 
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16 16020958 Nguyễn Trung Hiếu 01/19/1998 Lopngoai 4

Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-Lênin 

1

2
Học lần 

đầu
   450,000     900,000 -          900,000 

17 16040199 Trần Ngọc Kiên 11/12/1998 Lopngoai 4
Nguyên lý thống kê kinh 

tế
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

18 16040199 Trần Ngọc Kiên 11/12/1998 Lopngoai 4 Toán kinh tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

19 16040321 Đặng Xuân Nam Phan Lopngoai 4
Nguyên lý thống kê kinh 

tế
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

20 16040359 Trần Đức Tài 01/02/1998 Lopngoai 4 Thanh toán quốc tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

21 16040359 Trần Đức Tài 01/02/1998 Lopngoai 4 Kinh doanh quốc tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

22 16040359 Trần Đức Tài 01/02/1998 Lopngoai 4 Đầu tư quốc tế * 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

23 16040368 Hà Thị Phương Thảo 10/12/1998 QH-2018-E KTQT-NN Công ty xuyên quốc gia 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

24 16040368 Hà Thị Phương Thảo 10/12/1998 QH-2018-E KTQT-NN
Phương pháp nghiên cứu 

kinh tế
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

25 16040368 Hà Thị Phương Thảo 10/12/1998 QH-2018-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

26 16040368 Hà Thị Phương Thảo 10/12/1998 QH-2018-E KTQT-NN
Kinh tế đối ngoại Việt 

Nam
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

27 16040368 Hà Thị Phương Thảo 10/12/1998 QH-2018-E KTQT-NN Quản trị chuỗi cung ứng 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

28 16040368 Hà Thị Phương Thảo 10/12/1998 QH-2018-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

29 16040368 Hà Thị Phương Thảo 10/12/1998 QH-2018-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách 

trong nền kinh tế quốc tế
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

30 16040392 Phạm Thị Minh Thuận 10/01/1998 Lopngoai 4 Kinh doanh quốc tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

31 16041041 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/27/1997 QH-2017-E TCNH-NN
Pháp luật tài chính ngân 

hàng
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

32 16041153 Đặng Thu Phương 12/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Công ty xuyên quốc gia 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 
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33 16041153 Đặng Thu Phương 12/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Quản lý nợ nước ngoài 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

34 16041153 Đặng Thu Phương 12/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN
Phương pháp nghiên cứu 

kinh tế
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

35 16041153 Đặng Thu Phương 12/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN
Phân tích chi phí và lợi 

ích
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

36 16041153 Đặng Thu Phương 12/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lại    450,000  1,350,000 -       1,350,000 

37 16041571 Cát Thị Loan Phương 02/11/1998 Lopngoai 4 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

38 16041618 Nguyễn Thị Việt Phương 10/10/1998 Lopngoai 4 Kinh tế vĩ mô 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

39 16042266 Lý Khánh Quyên 05/01/1998 QH-2018-E KTQT-NN
Phương pháp nghiên cứu 

kinh tế
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

40 16042266 Lý Khánh Quyên 05/01/1998 QH-2018-E KTQT-NN Công ty xuyên quốc gia 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

41 16042266 Lý Khánh Quyên 05/01/1998 QH-2018-E KTQT-NN Quản trị chuỗi cung ứng 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

42 16042266 Lý Khánh Quyên 05/01/1998 QH-2018-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

43 16042266 Lý Khánh Quyên 05/01/1998 QH-2018-E KTQT-NN
Lịch sử các học thuyết 

kinh tế
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

44 16042266 Lý Khánh Quyên 05/01/1998 QH-2018-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

45 16042266 Lý Khánh Quyên 05/01/1998 QH-2018-E KTQT-NN

Quản trị quốc tế: Quản trị 

đa văn hóa và xuyên quốc 

gia

3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

46 16042266 Lý Khánh Quyên 05/01/1998 QH-2018-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

47 16042266 Lý Khánh Quyên 05/01/1998 QH-2018-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

48 16042707 Lăng Thị Khánh Ninh 04/18/1998 Lopngoai 4 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

49 16042750 Đoàn Thị Thu Hoài 07/06/1997 Lopngoai 4 Kinh tế vi mô 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 
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50 16050028 Nguyễn  Huy Du 03/12/1998 QH-2016-E KINHTE
Kinh tế chính trị về các 

nền kinh tế chuyển đổi
3 Học lại    450,000  1,350,000 -       1,350,000 

51 16050175 Lê  Bảo Sơn 10/11/1998 QH-2016-E KINHTE
Lợi ích kinh tế và quan hệ 

phân phối
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

52 16050175 Lê  Bảo Sơn 10/11/1998 QH-2016-E KINHTE
Những vấn đề kinh tế 

chính trị ở Việt Nam
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

53 16050175 Lê  Bảo Sơn 10/11/1998 QH-2016-E KINHTE
Phân tích chính sách kinh 

tế - xã hội
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

54 16050175 Lê  Bảo Sơn 10/11/1998 QH-2016-E KINHTE
Kinh tế chính trị về các 

nền kinh tế chuyển đổi
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

55 16050175 Lê  Bảo Sơn 10/11/1998 QH-2016-E KINHTE

Kinh tế chính trị về cải 

cách kinh tế ở Trung 

Quốc

3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

56 16050175 Lê  Bảo Sơn 10/11/1998 QH-2016-E KINHTE

Kinh tế chính trị về phát 

triển kinh tế xã hội Nhật 

Bản

3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

57 16050175 Lê  Bảo Sơn 10/11/1998 QH-2016-E KINHTE Lịch sử kinh tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

58 16050878 Phạm Hiền Dung 08/08/1998 QH-2016-E TCNH Kế toán tài chính 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

59 16050878 Phạm Hiền Dung 08/08/1998 QH-2016-E TCNH
Quản trị ngân hàng 

thương mại
3

Học cải 

thiện
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

60 16051293 Phạm  Nhật Minh 08/24/1998 QH-2016-E TCNH
Phương pháp nghiên cứu 

kinh tế
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

61 16051293 Phạm  Nhật Minh 08/24/1998 QH-2016-E TCNH Tài chính công 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

62 16051293 Phạm  Nhật Minh 08/24/1998 QH-2016-E TCNH Xác suất thống kê 3 Học lại    450,000  1,350,000 -       1,350,000 

63 16051293 Phạm  Nhật Minh 08/24/1998 QH-2016-E TCNH Tín dụng ngân hàng 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

64 16051293 Phạm  Nhật Minh 08/24/1998 QH-2016-E TCNH
Quản trị ngân hàng 

thương mại
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

65 16051293 Phạm  Nhật Minh 08/24/1998 QH-2016-E TCNH Kỹ năng bổ trợ 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

66 16051293 Phạm  Nhật Minh 08/24/1998 QH-2016-E TCNH Thanh toán quốc tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 
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67 16051394 Nguyễn  Thị Lan Anh 10/26/1998 QH-2016-E QTKD Quản trị dự án 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

68 16051394 Nguyễn  Thị Lan Anh 10/26/1998 QH-2016-E QTKD Thương mại quốc tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

69 16051394 Nguyễn  Thị Lan Anh 10/26/1998 QH-2016-E QTKD Marketing quốc tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

70 16052015 Hoàng  Lê Thanh Phương 12/30/1998 QH-2016-E KETOAN
Hệ thống thông tin kế 

toán
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

71 16052280 Đoàn  Hoài Anh 06/30/1998 QH-2016-E KTPT
Kinh tế phát triển chuyên 

sâu
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

72 16052300 Nguyễn  Thị Nhung 07/10/1998 QH-2016-E KTPT Thực tập thực tế 2 Học lại    450,000     900,000 -          900,000 

73 17040863 Nguyễn Võ Nguyệt Minh 10/09/1999 Lopngoai 4 Kinh tế vi mô 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

74 17040866 Trần Mai Linh 02/20/1999 QH-2018-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

75 17040866 Trần Mai Linh 02/20/1999 QH-2018-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

76 17040866 Trần Mai Linh 02/20/1999 QH-2018-E KTQT-NN

Quản trị quốc tế: Quản trị 

đa văn hóa và xuyên quốc 

gia

3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

77 17040866 Trần Mai Linh 02/20/1999 QH-2018-E KTQT-NN
Phương pháp nghiên cứu 

kinh tế
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

78 17040866 Trần Mai Linh 02/20/1999 QH-2018-E KTQT-NN
Lịch sử các học thuyết 

kinh tế
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

79 17040866 Trần Mai Linh 02/20/1999 QH-2018-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

80 17040886 Lê Thị Thu Trang 10/24/1999 Lopngoai 4 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

81 17040891 Nguyễn Thị Thu Phương 08/10/1999 Lopngoai 4 Kinh tế vi mô 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

82 17040932 Phạm Phương Giang 03/29/1999 Lopngoai 4 Kinh tế vi mô 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

83 17040949 Kiều Thị Kiều Oanh 03/04/1999 Lopngoai 4 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

84 17040958 Nguyễn Thị Ngọc Anh 01/10/1999 Lopngoai 4 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 
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85 17040959 Phạm Quỳnh Mai 04/17/1999 Lopngoai 4 Kinh tế vi mô 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

86 17041092 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 09/06/1999 QH-2018-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

87 17041092 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 09/06/1999 QH-2018-E KTQT-NN

Quản trị quốc tế: Quản trị 

đa văn hóa và xuyên quốc 

gia

3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

88 17041092 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 09/06/1999 QH-2018-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

89 17041092 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 09/06/1999 QH-2018-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

90 17041092 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 09/06/1999 QH-2018-E KTQT-NN Quản trị chuỗi cung ứng 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

91 17041092 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 09/06/1999 QH-2018-E KTQT-NN Công ty xuyên quốc gia 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

92 17041092 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 09/06/1999 QH-2018-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách 

trong nền kinh tế quốc tế
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

93 17041092 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 09/06/1999 QH-2018-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

94 17041216 Trịnh Thị Thu Hà 09/02/1999 Lopngoai 4 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

95 17041237 Nguyễn Thị Minh Ánh 03/14/1999 Lopngoai 4 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

96 17042015 Hoàng Thị Như Huyền 04/02/1998 Lopngoai 4 Kinh tế vi mô 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

97 17042019 Lâm Vĩ Khang 03/14/1998 Lopngoai 4 Kinh tế vi mô 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

98 17042020 Hoàng Minh Ánh 01/17/1998 Lopngoai 4 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

99 17042023 Triệu Quý Sơn 10/01/1998 Lopngoai 4 Kinh tế vi mô 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

100 17050119 Lê Thị Thùy Dung 11/13/1999 QH-2017-E KTPT Kinh tế vĩ mô 3
Học cải 

thiện
   300,000     900,000 -          900,000 

101 17050141 Lưu Đăng Khoa 03/09/1999 QH-2017-E KTPT Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lại    300,000     900,000 -          900,000 
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102 17050316 Nguyễn Phương Dung 04/15/1999 QH-2017-E QTKD Toán kinh tế 3 Học lại    300,000     900,000 -          900,000 

103 17050463 Nguyễn Thị Kim Chi 12/23/1999 QH-2017-E KẾ TOÁN Toán kinh tế 3
Học cải 

thiện
   300,000     900,000 -          900,000 

104 17050463 Nguyễn Thị Kim Chi 12/23/1999 QH-2017-E KẾ TOÁN Kinh tế lượng 3 Học lại    300,000     900,000 -          900,000 

105 17050769 Lương Thị Hồng Hạnh 12/05/1998 QH-2017-E KẾ TOÁN Định giá doanh nghiệp 3 Học lại    300,000     900,000 -          900,000 

106 17050769 Lương Thị Hồng Hạnh 12/05/1998 QH-2017-E KẾ TOÁN Xác suất thống kê 3 Học lại    300,000     900,000 -          900,000 

107 17071162 Trần Lê Việt Thắng 04/28/1999 Lopngoai 4
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

108 17071180 Phạm Minh Thư 06/28/1999 Lopngoai 4
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

109 17071199 Nguyễn Thu Trang 12/13/1999 Lopngoai 4
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

110 18040941 Nguyễn Thùy Linh

Nov 14 

2000 

12:00AM

QH-2019-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

111 18040941 Nguyễn Thùy Linh

Nov 14 

2000 

12:00AM

QH-2019-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

112 18040941 Nguyễn Thùy Linh

Nov 14 

2000 

12:00AM

QH-2019-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

113 18040941 Nguyễn Thùy Linh

Nov 14 

2000 

12:00AM

QH-2019-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

114 18040941 Nguyễn Thùy Linh

Nov 14 

2000 

12:00AM

QH-2019-E KTQT-NN Luật kinh tế 2
Học lần 

đầu
   450,000     900,000 -          900,000 

115 18040941 Nguyễn Thùy Linh

Nov 14 

2000 

12:00AM

QH-2019-E KTQT-NN
Phương pháp nghiên cứu 

kinh tế
3

Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

116 18040941 Nguyễn Thùy Linh

Nov 14 

2000 

12:00AM

QH-2019-E KTQT-NN Đầu tư quốc tế * 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 
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117 18041655 Nguyễn Trung Hà 02/14/1995 Lopngoai 4 Kinh tế vi mô 3
Học lần 

đầu
   450,000  1,350,000 -       1,350,000 

118 18050009 Nguyễn Hoài Anh 08/11/2000 QH-2018-E KINH TẾ 1 Kinh tế lượng 3 Học lại    300,000     900,000 -          900,000 

119 18050055 Lê Trung Hiếu 03/15/1999 QH-2018-E KINH TẾ 2

Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-Lênin 

2

3 Học lại    250,000     750,000 -          750,000 

120 18050151 Phạm Thị Thoa 07/23/2000 QH-2018-E KINH TẾ 2 Xác suất thống kê 3 Học lại    300,000     900,000 -          900,000 

121 18050165 Nguyễn Thu Trà 09/21/2000 QH-2018-E KINH TẾ 2 Xác suất thống kê 3 Học lại    300,000     900,000 -          900,000 

122 18050319 Cù Văn Tâm 06/18/2000 QH-2018-E KTPT 1
Nguyên lý thống kê kinh 

tế
3 Học lại    300,000     900,000 -          900,000 

123 18050352 Nguyễn Huyền Trang 10/31/2000 QH-2018-E KTPT 2 Luật kinh tế 2 Học lại    300,000     600,000 -          600,000 

124 18050352 Nguyễn Huyền Trang 10/31/2000 QH-2018-E KTPT 2

Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-Lênin 

2

3 Học lại    250,000     750,000 -          750,000 

125 18050352 Nguyễn Huyền Trang 10/31/2000 QH-2018-E KTPT 2 Kinh tế công cộng 3 Học lại    300,000     900,000 -          900,000 

126 18061266 Dương Hoàng Quốc Anh 12/26/2000 Lopngoai 4

Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-Lênin 

1

2
Học lần 

đầu
   450,000     900,000 -          900,000 

127 19050332 Hoàng Thành Bách 07/21/2001 QH-2019-E KTPT 3 Toán cao cấp 4 Học lại    300,000  1,200,000 -       1,200,000 

128 19050458 Phạm Quang Nghị 01/24/2001 QH-2019-E KTPT 3 Toán cao cấp 4 Học lại    300,000  1,200,000 -       1,200,000 

129 19050471 Lò Thị Oanh 07/25/2001 QH-2019-E KTPT 1 Xác suất thống kê 3 Học lại    300,000     900,000 -          900,000 

130 19050494 Thào Thị Sủ 02/02/2000 QH-2019-E KTPT 1 Toán cao cấp 4 Học lại    300,000  1,200,000 -       1,200,000 

131 19050569 Lê Tuấn Minh 11/25/2001 QH-2019-E KTPT 2 Toán cao cấp 4 Học lại    300,000  1,200,000 -       1,200,000 

132 19050569 Lê Tuấn Minh 11/25/2001 QH-2019-E KTPT 2
Kinh tế Chính trị Mác-

Lênin
2 Học lại    250,000     500,000 -          500,000 

Danh sách gồm 132 sinh viên


